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TỈNH THANH HÓA 
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Số:          /BC-PCTT         Thanh Hóa, ngày      tháng      năm 2026 

BÁO CÁO NHANH 

Công tác triển khai ứng phó với Áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông và diễn 

biến, tình hình, thiệt hại do mưa lớn từ ngày 17/8/2026 đến nay gây ra  

(Tính đến 16 giờ 00 ngày 21/8/2026) 

I. TÌNH HÌNH THIÊN TAI, KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN 

1. Về diễn biến của Áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông 

Theo bản tin của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hồi 13 

giờ ngày 21/8/2026, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 20,6 độ Vĩ Bắc; 

108,5 độ Kinh Đông, trên khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ, cách đặc khu Bạch Long 

Vĩ khoảng 110 km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm 

Áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-61 km/h), giật cấp 9. Di chuyển chủ yếu theo 

hướng Bắc, tốc độ khoảng 5 km/h. Dự báo trong 24 giờ tới, Áp thấp nhiệt đới có 

khả năng mạnh lên thành bão; đến 13 giờ ngày 22/8/2026, vị trí tâm bão ở vào 

khoảng 20,9 độ Vĩ Bắc; 108,4 độ Kinh Đông; trên khu vực phía Bắc Vịnh Bắc 

Bộ, cách Hải Phòng khoảng 190 km về phía Đông, cách đặc khu Bạch Long Vĩ 

khoảng 120 km về phía Đông Bắc. 

2. Về tình hình mưa lớn từ ngày 17/8/2026 đến nay 

- Về tình hình mưa lớn: Do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới có trục đi 

qua giữa Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, kết hợp với hội tụ gió trên cao, sau nối với 

Áp thấp nhiệt đới hoạt động trên Biển Đông; từ ngày 17/8/2026 đến nay trên địa 

bàn tỉnh đã xảy ra một đợt mưa lớn; theo số liệu đo mưa từ các trạm KTTV cơ 

bản do Đài Khí tượng thủy văn tỉnh cung cấp, tổng lượng mưa từ ngày 

17/8/2026 đến 13 giờ ngày 21/8/2026 phổ biến từ 150-200 mm; một số trạm đo 

được lượng mưa lớn nhất như: Trạm Thủy văn Cẩm Thủy (xã Cẩm Thủy) 248 

mm; Trạm Thủy văn Lý Nhân (xã Yên Trường), Trạm Khí tượng Nga Sơn (xã 

Nga Sơn) 246 mm; Trạm Khí tượng Yên Định (xã Yên Định) 244 mm. 

Dự báo từ ngày 21/8/2026 đến sáng ngày 23/8/2026 trên địa bàn tỉnh tiếp 

tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông; lượng mưa tại khu vực đồng 

bằng, ven biển, vùng núi phía Tây, Tây Nam phổ biến từ 70-150 mm, có nơi trên 

150 mm; các khu vực khác từ 50-100 mm, có nơi trên 100 mm. 

- Về tình hình lũ: Tính đến 13 giờ ngày 21/8/2026, mực nước các sông 

trên địa bàn tỉnh đều dưới mức Báo động 1. Cảnh báo từ chiều 21/8/2026 đến 
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ngày 26/8/2026 các sông trong tỉnh có khả năng xảy ra một đợt lũ, với biên độ lũ 

lên tại các trạm phổ biến từ 2-5 m. Trong đợt lũ này mực nước đỉnh lũ tại các 

trạm thượng lưu sông Mã, thượng lưu sông Chu, sông Bưởi, sông Yên, sông 

Âm, sông Cầu Chày có khả năng lên mức Báo động 1 - Báo động 2, có nơi trên 

Báo động 2; hạ lưu sông Mã, hạ lưu sông Chu, còn dưới mức Báo động 1. 

3. Tình hình mực nước các sông, hồ trên địa bàn tỉnh 

Bảng 1. Mực nước sông lúc 07h00 ngày 21/8/2026 
 

TT Sông Trạm Thủy văn Mực nước (m) BĐI (m) 

1 Mã Lý Nhân 4.34 9.50 

2 Chu Xuân Khánh 2.25 9.00 

3 Lèn Lèn 1.34 4.00 

4 Bưởi Kim Tân 5.33 10.00 

5 Yên Chuối 1.16 2.00 

Bảng 2. Mực nước các hồ chứa lớn lúc 07h00 ngày 21/8/2026 

TT Tên hồ MNDBT (m) Mực nước hồ (m) 

1 Trung Sơn 160.0 150.98 

2 Hủa Na 240.0 224.318 

3 Cửa Đạt 110.0 92.34 

4 Yên Mỹ 20.36 15.80 

5 Sông Mực 33.0 29.44 

II. CÔNG TÁC CHỈ HUY, TRIỂN KHAI ỨNG PHÓ 

1. Công tác chỉ đạo, điều hành 

- Để chủ động ứng phó với ATNĐ và mưa lớn, UBND tỉnh đã ban hành 

Công điện số 03/CĐ-UBND ngày 17/8/2026, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự 

tỉnh đã ban hành 02 công điện (số 70/CĐ-PTDS ngày 15/8/2026 và số 71/CĐ 

PTDS ngày 18/8/2026). 

- Sở Nông nghiệp và Môi trường đã ban hành các Công văn: số 

15028/SNNMT-TL ngày 17/8/2026 chỉ đạo triển khai đến các cấp, các ngành 

tập trung chỉ đạo, thực hiện các biện pháp để ứng phó thiên tai, giảm thiểu thiệt 

hại; số 15215/SNNMT-TL ngày 19/8/2026 triển khai Công điện số 54/CĐ-TTg 

ngày 17/8/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc chủ động ứng phó nguy cơ 

mưa lớn, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất tại khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ; số 

15443/SNNMT-TL ngày 21/8/2026 triển khai công tác đảm bảo an toàn công 

trình thủy lợi, đề phòng ngập lụt, úng cho sản xuất nông nghiệp, thiếu nước sinh 

hoạt nông thôn do ảnh hưởng của mưa lớn. 
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- Các sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan căn cứ chức năng, nhiệm 

vụ được giao chủ động chuẩn bị các điều kiện cần thiết để ứng phó. 

2. Công tác tiêu úng, bảo vệ sản xuất 

Các Công ty Khai thác công trình thủy lợi đã chủ động vận hành các trạm 

bơm tiêu, cống tiêu đảm bảo tiêu úng; cụ thể: 

- Vận hành 27 trạm bơm tiêu (83 máy bơm đang vận hành); trong đó: Công 

ty Sông Chu có 15 trạm bơm (46 máy bơm đang vận hành); Công ty Bắc Sông 

Mã có 12 trạm bơm (37 máy bơm đang vận hành). 

- Vận hành 39 cống tiêu; trong đó: Công ty Sông Chu có 10 cống; Công ty 

Bắc Sông Mã có 18 cống; Công ty Nam Sông Mã có 11 cống. 

3. Công tác sơ tán dân: UBND xã Ngọc Lặc đã chủ động sơ tán 01 hộ/06 

nhân khẩu sinh sống tại khu vực trũng thấp đến nơi an toàn.  

4. Về kết quả thông tin, kêu gọi, kiểm đếm tàu thuyền 

Theo Báo cáo nhanh số 10/BC-CQTT ngày 21/8/2026 của Ban Chỉ huy Bộ 

đội Biên phòng, tính đến 15 giờ 00 ngày 21/8/2026, kết quả thông tin, kêu gọi, 

kiểm đếm tàu thuyền của tỉnh Thanh Hóa như sau: Tổng toàn tỉnh có 6.196 

phương tiện/20.514 lao động. Trong đó:  

- Neo đậu tại bến: 5.652 phương tiện/17.678 lao động.          

- Đang hoạt động trên biển: 544 phương tiện/2.836 lao động, cụ thể: 

+ Vùng biển Quảng Ninh: 02 phương tiện/21 lao động. 

+ Vùng biển Hải Phòng: 07 phương tiện/37 lao động. 

+ Vùng biển Ninh Bình: 12 phương tiện/139 lao động. 

+ Vùng biển Hưng Yên: 07 phương tiện/45 lao động. 

+ Vùng biển Thanh Hoá: 367 phương tiện/1.452 lao động. 

+ Vùng biển Nghệ An: 39 phương tiện/276 lao động. 

+ Vùng biển Hà Tĩnh: 47 phương tiện/368 lao động. 

+ Vùng biển Quảng Trị: 31 phương tiện/274 lao động. 

+ Vùng biển Huế: 20 phương tiện/140 lao động. 

+ Vùng biển Đắc Lắk: 01 phương tiện/07 lao động. 

+ Vùng biển Thành phố Hồ Chí Minh: 11 phương tiện/77 lao động. 

Số phương tiện hoạt động trên đã nắm được thông tin về Áp thấp nhiệt đới 

và thường xuyên giữ liên lạc với cơ quan chức năng và gia đình, chính quyền địa 

phương 1-2 lần/ngày. 
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III. TÌNH HÌNH ẢNH HƯỞNG, THIỆT HẠI 

Theo báo cáo nhanh của Sở Xây dựng và các địa phương, mưa lớn, kèm 

theo dông, lốc, sét đã gây ảnh hưởng, thiệt hại như sau: 

1. Về giao thông: 

- Về tình hình ngập trên các tràn giao thông: Tính đến 16 giờ 00 ngày 

21/8/2026, trên địa bàn tỉnh có 15 vị trí tràn bị ngập sâu (xã Lương Sơn 02 vị trí; 

xã Luận Thành 02 vị trí; xã Quý Lương 01 vị trí; xã Sao Vàng 01 vị trí; xã Bá 

Thước 03 vị trí; xã Thượng Ninh 02 vị trí; xã Hóa Quỳ 01 vị trí; xã Quý Lộc 01 

vị trí; xã Mậu Lâm 02 vị trí). Hiện tất cả các tràn ngập nước đều được chính 

quyền địa phương, các đơn vị quản lý đường bộ tiến hành lập rào chắn, cử lực 

lượng canh gác, hướng dẫn giao thông. 

- Trên ĐT.519 có 03 vị trí sa bồi, sạt lở nhỏ (không gây tắc đường) với khối 

lượng khoảng 100 m3. 

2. Về sản xuất Nông nghiệp 

2.1. Diện tích cây trồng bị ngập: Theo báo cáo của các địa phương, hiện 

có 145,5 ha lúa, rau màu bị ngập (lúa bị ngập 117,5 ha; rau màu bị ngập 28 ha); 

cụ thể: 

- Xã Xuân Lập bị ngập khoảng 04 ha hoa màu (ngập đến mặt luống, ngang 

gốc cây). 

- Phường Đào Duy Từ bị ngập khoảng 01 ha lạc (loại mới gieo trồng đến 

03 lá). 

- Xã Vĩnh Lộc bị ngập khoảng 29,5 ha lúa, ớt, rau màu (lúa ngập 8,5 ha; ớt 

ngập 17 ha; rau màu 04 ha). 

- Xã Thiệu Toán bị ngập khoảng 105 ha lúa, rau màu (lúa ngập 103 ha, rau 

màu ngập 02 ha). 

- Xã Thiệu Trung bị ngập khoảng 06 ha lúa. 

2.2. Diện tích cây trồng bị gãy, đổ: Xã Vĩnh Lộc có 15 ha ngô bị gãy, đổ. 

3. Về Thủy lợi: Tuyến mương từ kênh Nam đi xứ đồng Mặt Lạn (kênh nội 

đồng), phường Đào Duy Từ bị sạt lở, hư hỏng 03 đoạn với tổng chiều dài 

khoảng 50 m. 

4. Về Điện lực: 01 cột điện trung thế tại thôn Lương Trung, xã Quý Lương 

bị đổ. 

5. Thiệt hại do mưa dông kèm theo sét tại xã Hà Long 

Theo báo cáo nhanh của UBND xã Hà Long, khoảng 15 giờ ngày 

17/8/2026 và đêm ngày 18/8/2026, trên địa bàn xã Hà Long đã xảy ra mưa dông 
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kèm theo sét đã làm hư hỏng thiết bị, tài sản tại công sở làm việc của Đảng ủy, 

HĐND, UBND xã Hà Long làm thiệt hại về tài sản, thiết bị; cụ thể: 12 bóng 

điện; 06 quạt trần; 05 cây máy tính để bàn; 04 cây điều hòa; hệ thống camera 

giám sát, mạng internet khu Trung tâm Phục vụ hành chính công và khu nhà làm 

việc của HĐND, Trung tâm Cung ứng dịch vụ công và Phòng Văn hóa - Xã hội; 

Bộ MIRA-CT tích hợp điều khiển cho hệ thống truyền thanh FM/có dây và máy 

tăng âm phát sóng bị hư hỏng. 

IV. CÔNG TÁC KHẮC PHỤC HẬU QUẢ 

- Các diện tích sản xuất nông nghiệp bị ngập hiện đang được các Công ty 

khai thác công trình thủy lợi và các địa phương vận hành các trạm bơm tiêu, 

cống tiêu để đảm bảo công tác tiêu úng. 

- Cột điện trung thế bị đổ tại xã Quý Lương hiện đang được chính quyền 

địa phương và chi nhánh điện lực Bá Thước xử lý khắc phục. 

- Khối lượng sa bồi, sạt lở nhỏ trên ĐT.519 đã được đơn vị quản lý đường 

bộ xử lý, thu dọn. 

- UBND xã Hà Long đã khắc phục xong mạng Internet, máy tính và các 

thiết bị phục vụ trực tiếp công tác chuyên môn, giải quyết thủ tục hành chính. 

Văn phòng Chỉ huy Phòng chống thiên tai tỉnh Thanh Hóa kính báo cáo./.  

 
Nơi nhận:                                                                                                                                                     
- VP Ban Chỉ đạo PTDS Quốc gia 

- Cục Quản lý đê điều và PCTT 

- Cục QLXD công trình thủy lợi 

- TT Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh 

- Trưởng ban, các Phó Trưởng ban 

- Thành viên BCH PTDS tỉnh 

- Văn phòng Tỉnh uỷ 

- Văn phòng UBND tỉnh 

- Văn phòng TT Chỉ huy PTDS tỉnh; 

- Báo và Phát thanh, Truyền hình tỉnh; 

- Chánh Văn phòng, các Phó Chánh VP; 

- Lưu: VP Chỉ huy PCTT (Long).                                                               

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG  

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

CHI CỤC TRƯỞNG CHI CỤC THỦY LỢI 

Nguyễn Văn Chính 
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